
 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

–––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 
Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công 

nghệ Thông tin cơ bản  
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 
năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban 
hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi dự kiến 
vào ngày 28 tháng 8 năm 2025: 

 
1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi 

ngày 28 tháng 8 năm 2025. (Danh sách kèm theo). 
 

2. Thời gian thi: 120 phút  
- Thi từ 18h00’ đến 20h00’  
- Thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 28/8/2025 (danh sách kèm 

theo). 
 
3. Hình thức, địa điểm thi 
- Thi trực tiếp tại trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ 

Chí Minh. 
- Thi phần lý thuyết: 30 phút, phần thực hành: 90 phút. 

 
Lưu ý: 
- Thí sinh đi thi mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào phòng thi. 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. 

- Điểm sẽ thông báo tại trang Web Trung tâm: 

 http:// hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc 

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: + 028.39917254 (vui lòng liên hệ trong giờ hành chính). 

  
 

 
 
 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 28/8/2025 - phòng: A 201, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

01 CB288001 Phạm Vân An  23/08/2004 Tây Ninh  

02 CB288002 Lê Phước Thiên An  02/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

03 CB288003 Nguyễn Dĩ Ân  13/08/2004 Tây Ninh  

04 CB288004 Trần Thị Ngọc Anh 27/08/2004 Vĩnh Long  

05 CB288005 Phạm Nguyễn Gia Bảo  26/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

06 CB288006 Lương Gia Bảo 31/03/2002 Hưng Yên   

07 CB288007 Hồ Quốc Bình  08/07/2005 Khánh Hòa   

08 CB288008 Nguyễn Trương Cẩm Đài 23/10/2000 Tây Ninh  

09 CB288009 Phạm Anh Danh 04/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh  

10 CB288010 Võ Tấn Đạt 21/08/2002 Đồng Tháp  

11 CB288011 Huỳnh Thành Dương 10/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

12 CB288012 Lương Khắc Duy 05/04/2006 Đồng Nai  

13 CB288013 Nguyễn Khả Duy 30/04/2002 Bình Thuận  

14 CB288014 Đào Thị Minh Hân 12/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

15 CB288015 Nguyễn Trần Gia Hân 16/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

16 CB288016 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 18/05/2005 Vĩnh Long  

17 CB288017 Trần Anh Hào  25/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

18 CB288018 Lê Thị Như Hảo 25/08/2003 Tây Ninh  

19 CB288019 Cái Trung Hiếu  07/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

20 CB288020 Lê Minh Hoàng 04/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

21 CB288021 Võ Minh Hùng  27/03/2005 Lâm Đồng   

22 CB288022 Nguyễn Thanh Huy 29/09/2004 Cà Mau  

23 CB288023 Trịnh Khánh Huyền  25/11/2005 Vĩnh Long  

24 CB288024 Đỗ Anh Kha 17/07/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

25 CB288025 Nguyễn Hiếu Khang 19/10/2005 Tây Ninh  

26 CB288026 Lương Ngọc Vân Khánh 30/01/2005 Bến Tre  

27 CB288027 Lê Quốc Khánh 07/12/2001 Tây Ninh  

28 CB288028 Nguyễn Đăng Khoa  13/10/2003 Hưng Yên  

29 CB288029 Phan Vũ Kim Khôi 04/06/2003 Đồng Nai  

30      

31      

Tổng cộng:  29 thí sinh 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 28/8/2025 - phòng: A 202, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

01 CB288030 Trần Tuấn Kiệt 01/03/2006 Tây Ninh  

02 CB288031 Trần Tuấn Kiệt 13/06/2003 Tây Ninh  

03 CB288032 Phạm Thị Hoàng Kim 16/02/2006 An Giang  

04 CB288033 Trần Minh Lâm 04/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

05 CB288034 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 20/06/2005 Tây Ninh  

06 CB288035 Trần Gia Mi 17/06/2005 Vĩnh Long  

07 CB288036 Võ Phạm Nhật Minh 06/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh  

08 CB288037 Trần Lê Hoàng Nam 09/01/2004 Đồng Nai  

09 CB288038 Đỗ Thị Mỹ Ngân 10/02/2003 Đồng Nai  

10 CB288039 Khưu Kính Nghiệp 19/09/2002 Đồng Tháp  

11 CB288040 Thân Minh Ngoan 12/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

12 CB288041 Nguyễn Khánh Ngọc  25/09/2005 Tây Ninh  

13 CB288042 Lê Hoàng Ánh Ngọc 29/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

14 
CB288043 

Huỳnh Nguyễn Mai 
Nguyên 12/08/2005 Lâm Đồng  

 

15 CB288044 Nguyễn Thị Thanh Nhàn  03/01/2004 Gia Lai  

16 CB288045 Hồ Lê Phương Nhàn  29/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

17 CB288046 Bùi Thị Thanh Nhân 04/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

18 CB288047 Nguyễn Đức Nhân 31/08/2004 Khánh Hòa   

19 CB288048 Nguyễn Yến Nhi 18/10/2005 Tây Ninh  

20 CB288049 Trần Ngọc Nhi 27/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

21 CB288050 Đỗ Thị Huỳnh Nhi 26/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

22 CB288051 Huỳnh Thị Ngọc Như  26/05/2005 Đồng Tháp  

23 CB288052 Ngô Thị Hồng Nhung 16/02/2006 Ninh Bình  

24 CB288053 Trần Thụy Ngọc Oanh 30/08/2005 Lâm Đồng   

25 CB288054 Huỳnh Lê Thiên Phát 04/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

26 CB288055 Cao Thị Hồng Phúc  25/12/2005 Tây Ninh  

27 CB288056 Cao Lê Phương 29/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh  

28 CB288057 Nguyễn Ái Đan Phương 28/10/2004 Lâm Đồng   

29 CB288058 Lê Hải Phương 03/11/2004 Khánh Hòa   

30      

31      

Tổng cộng:  29 thí sinh 



 

 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 28/8/2025 - phòng: A 304, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

01 CB288059 Trần Thị Kim Phượng 25/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

02 CB288060 Sầm Vinh Quang 10/06/2004 Đồng Nai  

03 CB288061 Lê Phạm Kim Quyên 24/05/2004 Tây Ninh  

04 CB288062 Nguyễn Lý Hương Quỳnh 09/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

05 CB288063 Lê Nguyễn Duy Sang  19/07/2005 Vĩnh Long  

06 CB288064 Nguyễn Thanh Sơn 31/12/2006 Tây Ninh  

07 CB288065 Lê Nguyễn Tấn Tài  10/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

08 CB288066 Nguyễn Hữu Tài 02/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

09 CB288067 Võ Thị Hồng Thắm  18/01/2005 Đồng Tháp  

10 CB288068 Tạ Hữu Thắng  24/04/2002 Đồng Nai  

11 CB288069 Võ Thị Thu Thảo  15/07/2005 Tây Ninh  

12 CB288070 Phạm Thị Thu Thảo  03/01/2005 Đắk Lắk  

13 CB288071 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/08/2003 Nghệ An  

14 CB288072 Võ Xuân Thịnh 29/11/2005 Khánh Hòa   

15 CB288073 Lê Nguyễn Ngọc Thư  14/04/2003 Tây Ninh  

16 CB288074 Nguyễn Minh Thư 27/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

17 CB288075 Phạm Viết Thụ  29/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

18 CB288076 Nguyễn Trọng Tín 06/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

19 CB288077 Võ Minh Trí 12/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

20 CB288078 Đỗ Minh Trí 24/12/2003 Tây Ninh  

21 CB288079 Nguyễn Bùi Thanh Trúc  22/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

22 CB288080 Đỗ Thanh Tú 08/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh  

23 CB288081 Nguyễn Thái Thảo Vy 12/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

24 CB288082 Đỗ Ngọc Yến Vy 16/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh  

25 CB288083 Phạm Ngọc Phương Vy 06/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

26 CB288084 Đoàn Triệu Vỹ 26/10/2005 Tây Ninh  

27 CB288085 Trần Ngọc Như Ý 06/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

28 CB288086 Lê Vũ Thúy Yên 01/10/2006 Quảng Ngãi  

29 CB288087 Trần Nguyễn Hải Yến  03/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

30      

31      

Tổng cộng:  29 thí sinh 


